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ĐỀ SỐ 2 

Ôn tập về phép nhân và phép chia 

Bài 1. Bình có 27 viên bi, chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu viên bi? 

A. 9 viên B. 8 viên C. 10 viên D. 7 viên 

Bài 2. Minh có một số cái kẹo được chia đều vào 4 túi, mỗi túi có 10 cái. Hỏi Minh có bao 

nhiêu cái kẹo? 

A. 36 cái B. 38 cái C. 39 cái D. 40 cái 

Bài 3. Lan có 12 quả táo. Hỏi 
1

3
 số táo của Lan là bao nhiêu quả? 

A. 3 quả B. 4 quả C. 5 quả D. 6 quả 

Bài 4. Tính: 14 × 1  28 × 0  13 : 1 

A. 29 B. 28 C. 0 D. 1 

Bài 5. Ngày 10 tháng 10 năm 2013 là vào thứ Năm. Hỏi ngày 25 tháng 10 năm 2013 là vào thứ 

mấy? 

A. Thứ Năm B. Thứ Sáu C. Thứ Bảy D. Chủ Nhật 

Bài 6. Bạn Minh đi từ A đến B dài  36km mất 4 giờ. Hỏi mỗi giờ Minh đi được bao nhiêu ki-lô-

mét? 

A. 7km B. 8km C. 9km D. 10km 

Bài 7. Hồng muốn biết sinh nhật của mình 16 tháng 6 là vào thứ mấy. Bạn Lan lại cho biết sinh 

nhật của bạn ấy là 1 tháng 6 vào thứ Năm. ThAo Am thì sinh nhật bạn Hồng vào thứ mấy? 

A. Thứ Tư B. Thứ Năm 

C. Thứ Sáu D. Thứ Bảy 

Bài 8. Tính chu vi một tam giác có độ dài ba cạnh bằng nhau và bằng 7dm. 

A. 14dm B. 21dm C. 28dm D. 21cm 

Bài 9. Tìm x, biết: 

a)  x  15 = 19 × 0 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

b)  x × 4 = 20 : 5 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

TÀI LIỆU ÔN HÈ  
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c) x + 12 = 5 × 9 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

d) x : 2 = 35  31 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

e) 75  x = 69 × 1 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

f) 80  x = 4 × 9 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Bài 10. Một tứ giác có độ dài 4 cạnh bằng nhau. Biết chu vi tứ giác là 32dm, tính độ dài mỗi 

cạnh của tứ giác. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 11. Minh có 29 viên bi, Minh cho Bình 17 viên bi. Số bi còn lại Minh chia đều vào 4 

túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu viên bi? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 12. Bạn An có 9 viên bi, nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi 

lúc đầu bạn Bình có bao nhiêu viên bi? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 13. *Tìm một số, biết rằng nếu số đó nhân với 88 thì được số có một chữ số. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN 

Ôn tập về phép nhân và phép chia 

Bài 1. Bình có 27 viên bi, chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu viên bi? 

A. 9 viên B. 8 viên C. 10 viên D. 7 viên 

Bài 2. Minh có một số cái kẹo được chia đều vào 4 túi, mỗi túi có 10 cái. Hỏi Minh có bao 

nhiêu cái kẹo? 

A. 36 cái B. 38 cái C. 39 cái D. 40 cái 

Bài 3. Lan có 12 quả táo. Hỏi 
1

3
 số táo của Lan là bao nhiêu quả? 

A. 3 quả B. 4 quả C. 5 quả D. 6 quả 

Bài 4. Tính: 14 × 1  28 × 0  13 : 1 

A. 29 B. 28 C. 0 D. 1 

Bài 5. Ngày 10 tháng 10 năm 2013 là vào thứ Năm. Hỏi ngày 25 tháng 10 năm 2013 là vào thứ 

mấy? 

A. Thứ Năm B. Thứ Sáu C. Thứ Bảy D. Chủ Nhật 

Bài 6. Bạn Minh đi từ A đến B dài  36km mất 4 giờ. Hỏi mỗi giờ Minh đi được bao nhiêu ki-lô-

mét? 

A. 7km B. 8km C. 9km D. 10km 

Bài 7. Hồng muốn biết sinh nhật của mình 16 tháng 6 là vào thứ mấy. Bạn Lan lại cho biết sinh 

nhật của bạn ấy là 1 tháng 6 vào thứ Năm. Theo em thì sinh nhật bạn Hồng vào thứ mấy? 

A. Thứ Tư B. Thứ Năm 

C. Thứ Sáu D. Thứ Bảy 

Bài 8. Tính chu vi một tam giác có độ dài ba cạnh bằng nhau và bằng 7dm. 

A. 14dm B. 21dm C. 28dm D. 21cm 

Bài 9. Tìm x, biết: 

a)  x  15 = 19 × 0 

  x = 15 

b)  x × 4 = 20 : 5 

  x = 1 

c) x + 12 = 5 × 9 

  x = 33 

d) x : 2 = 35  31 

  x = 8 

e) 75  x = 69 × 1 

  x = 6 

f) 80  x = 4 × 9 

  x = 44 



 
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam 

Khóa học Bồi dưỡng Toán 3 (Cô Nguyễn Thị Hoa) 

 
 

Dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3 

 

  Hệ thống giáo dục HOCMAI Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | 4 - 

  
  

Bài 10. Một tứ giác có độ dài 4 cạnh bằng nhau. Biết chu vi tứ giác là 32dm, tính độ dài mỗi 

cạnh của tứ giác. 

Mỗi cạnh dài: 32 : 4 = 8dm 

Bài 11. Minh có 29 viên bi, Minh cho Bình 17 viên bi. Số bi còn lại Minh chia đều vào 4 

túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu viên bi? 

Sau khi cho bạn, Minh còn lại: 29 -17 = 12 viên bi 

Mỗi túi của Minh có: 12 : 4 = 3 viên bi 

Bài 12. Bạn An có 9 viên bi, nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi 

lúc đầu bạn Bình có bao nhiêu viên bi? 

Sau khi cho Bình 3 viên bi An còn lại: 9 - 3= 6 viên bi 

Lúc đầu Bình có: 3 + 3 = 6 viên bi 

Bài 13. *Tìm một số, biết rằng nếu số đó nhân với 88 thì được số có một chữ số. 

Số cần tìm là 0 

 


